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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /SGDĐT-GDPT&GDTX
V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ 
đăng ký tuyển thẳng (bổ sung) vào lớp 10 
năm học 2026-2027 đối với các trường 
THPT tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các trường: THPT Chu Văn An; THPT Xuân Lộc; 
THPT Trấn Biên; THPT Nguyễn Hữu Cảnh; THPT 
Ngô Quyền; THPT Nguyễn Trãi và THPT Tân 
Phú.

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và 
tuyển sinh trung học phổ thông (THPT).

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh (nay là Thành phố) phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh THPT năm học 
2026-2027 trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai; Công văn số 
1567/SGDĐT-QLCL ngày 11/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 
dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. 

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2026 của Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ học sinh tuyển thẳng 
vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (sau đây gọi là Tổ thẩm định).

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được tờ trình về việc đề nghị xét tuyển thẳng bổ 
sung vào lớp 10 năm học 2026-2027 của các trường: THPT Chu Văn An;  THPT 
Xuân Lộc; THPT Trấn Biên; THPT Ngô Quyền; THPT Nguyễn Hữu cảnh; THPT 
Nguyễn Trãi và THPT Tân Phú (file điện tử đính kèm).

Tổ thẩm định đã tiến hành rà soát tờ trình và hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng 
vào lớp 10 của học sinh do các trường đề xuất và xác định có 35 học sinh thuộc đối 
tượng được tuyển thẳng theo quy định của Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 
30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn bản số 1709/TB-
SGDĐT ngày 14/4/2025 về Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại 
buổi họp về nội dung tổ chức dạy học tiếng Pháp từ năm học 2024-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:
1. Có 35 học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2026-2027 

(đợt 2), theo danh sách đính kèm.
2. Hiệu trưởng các trường: THPT Chu Văn An; THPT Xuân Lộc; THPT Trấn 

Biên; THPT Nguyễn Hữu Cảnh; THPT Ngô Quyền; THPT Nguyễn Trãi và THPT 
Tân Phú chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về 
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việc lưu trữ hồ sơ tuyển thẳng của học sinh trong suốt thời gian học tập tại đơn vị; 
đồng thời thực hiện đầy đủ các bước xét duyệt danh sách tuyển sinh năm học 
2026-2027 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, GDPT-GDTX.

GIÁM ĐỐC

Trương Thị Kim Huệ
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH

Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào các trường THPT tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển năm học 2026 -2027 ( đợt 2)

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-GDPT&GDTX ngày       /6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính HS trường Xã/Phường

Đủ điều kiện 
tuyển thẳng vào 

trường  
Diện tuyển thẳng

1 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 21/10/2011 Nam THCS Tân Hạnh Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật 
2 Nguyễn Xuân Hoà 01/05/2010 Nam THCS Lê Lợi Xuân Lộc THPT Xuân Lộc Học sinh khuyết tật 
3 Huỳnh Anh Nhật 23/9/2009 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật vận động nặng

4 Dương Ngọc Như Ý 07/2/2011 Nữ THCS Hòa Hưng Long Hưng THPT Nguyễn Hữu 
Cảnh

Đạt Giải nhì Cuộc thi "Gửi tương lai 
xanh 2050" Mùa 1 do Bộ GDĐT phối 
hợp tổ chức; Trường THCS THCS Hoà 
Hưng cử tham gia Cuộc thi theo Công 
văn số 5374/SGDĐT-VP ngày 
27/11/2024 của Sở GDĐT. 

5 Nguyễn Hoàng Gia Anh 29/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật nhìn nặng

6 Huỳnh Phan Dương An 28/08/2011 Nam THCS Nguyễn Công Trứ Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật rối loạn tăng động 
nhẹ

7 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2010 Nam THCS Nguyễn Công Trứ Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ
8 Trần Huy Hoàng 21/06/2011 Nam THCS Nguyễn Công Trứ Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

9 Nguyễn Vũ Thu An 24/6/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

10 Phạm Bùi Thùy An 29/01/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

11 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 04/11/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

12 Lê Minh Hùng 17/01/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026
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TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính HS trường Xã/Phường

Đủ điều kiện 
tuyển thẳng vào 

trường  
Diện tuyển thẳng

13 Nghiêm Lạc Kỳ 15/4/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

14 Nguyễn Duy Minh 27/10/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

15 Lê Vũ Ngọc My 22/9/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

16 Ngô Thảo My 13/03/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

17 Nguyễn Mi Nga 03/01/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

18 Trương Nguyên Ngọc 30/5/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

19 Hoàng Võ Thảo Nguyên 03/07/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

20 Cao Khả Nhi 25/01/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

21 Huỳnh Mai Phương 14/10/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

22 Trần Nguyễn Anh Thơ 02/3/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

23 Nguyễn Minh Trí 21/9/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

24 Huỳnh Vũ Mộng Trúc 09/01/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

25 Nguyễn Ngô Phương Uyên 07/9/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

26 Trần Gia Giáng Uyên 08/01/2010 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

27 Vũ Hoàng Việt 20/5/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026
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TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính HS trường Xã/Phường

Đủ điều kiện 
tuyển thẳng vào 

trường  
Diện tuyển thẳng

28 Nguyễn Phan Triệu Vy 21/9/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

29 Nguyễn Hà Như Ý 09/9/2011 Nữ THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Trấn Biên Học sinh học chương trình Tiếng Pháp 
NH 2025-2026

30 Nguyễn Ngọc Thanh Tú 14/10/2011 Nữ THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm Trấn Biên THPT Trấn Biên Huy chương vàng Giải vô địch câu lạc 

bộ thể dục Aerobic quốc gia năm 2025

31 Đỗ Ngọc Vân An 25/6/2011 Nữ THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm Trấn Biên THPT Trấn Biên Huy chương vàng Giải vô địch câu lạc 

bộ thể dục Aerobic quốc gia năm 2025

32 Trần Linh Đan 14/10/2011 Nữ THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm Trấn Biên THPT Trấn Biên Huy chương vàng Giải vô địch thể dục 

Aerobic quốc gia năm 2024
33  Nguyễn Lê Minh Hiếu 15/11/2010 Nam THPT Ngô Thời Nhiệm Định Quán THPT Tân Phú Học sinh khuyết tật 
34 Tô Thị Hà Lan 14/03/2011 Nữ THPT Ngô Thời Nhiệm Định Quán THPT Tân Phú Học sinh khuyết tật 
35 Phan Nguyễn Minh Khang 16/03/2011 Nam THPT Ngô Thời Nhiệm Định Quán THPT Tân Phú Học sinh khuyết tật 

Danh sách có 35 học sinh.     
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